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ĐỀ 001

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau:

NGÀY CỦA CHA

Bao nhiêu khổ nhọc cam go

Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!

Nhưng chưa một tiếng thở than

Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi

Cha như biển rộng, mây trời

Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!
                                   Nguồn: Phan Thanh Tùng

Trả lời câu hỏi:

Câu 1 (0,5 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? 
A. Lục bát


B. Thơ sáu chữ

C. Song thất lục bát



D. Thơ tự do

Câu 2 (0,5 điểm). Xác định các tiếng được gieo vần trong hai câu thơ sau:

“Bao nhiêu khổ nhọc cam go

Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!”
A. cam - gian




B. go - đò



C. gian - nan




D. cam - nan

Câu 3 (0,5 điểm). Hai câu thơ sau đây có cách ngắt nhịp như thế nào? 

“Nhưng chưa một tiếng thở than

Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi”

A. Câu lục 2/2/2; câu bát 2/2/1/3

B. Câu lục 3/3; câu bát 4/4

C. Câu lục 2/2/2; câu bát 4/4


D. Câu lục 3/2/1; câu bát 4/4

Câu 4 (0,5 điểm). Câu thơ: “Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!” muốn nhắc nhở người con điều gì?

A. Phải khắc ghi công ơn của cha suốt đời và sống sao cho trọn đạo hiếu

B. Phải chăm chỉ học tập để cha mẹ vui lòng

C. Phải trân trọng khoảng thời gian bên cha

D. Phải biết giúp đỡ cha mẹ

Câu 5 (0,5 điểm). Trong câu thơ sau: “Cha như biển rộng, mây trời”. Tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh có tác dụng như thế nào?

A. Miêu tả vẻ đẹp cao lớn của người cha

B. Miêu tả cảnh mây trời biển rộng

C. Tạo sự hoài hòa ngữ âm trong câu thơ

D. Làm nổi bật công lao to lớn của người cha
 

Câu 6 (0,5 điểm). Chủ đề của đoạn thơ trên là gì? 

A. Tình yêu thiên nhiên


B. Tình  cha con 
C. Tình yêu quê hương đất nước

D. Tình yêu đôi lứa

Câu 7 (0,5 điểm). Tác giả sử dụng từ “Cam go” mang ý nghĩa gì?
A. Những khó khăn, gian khổ, áp lực của cuộc sống mà người ông phải chịu đựng để mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất dành cho người cháu.
B. Những khó khăn, gian khổ, áp lực của cuộc sống mà người bà phải chịu đựng để mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất dành cho người cháu.

C. Những khó khăn, gian khổ, áp lực của cuộc sống mà người mẹ phải chịu đựng để mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất dành cho người con.

D. Những khó khăn, gian khổ, áp lực của cuộc sống mà người cha phải chịu đựng để mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất dành cho người con.

Câu 8 (0,5 điểm). Từ “Tiếng” trong hai câu sau thuộc loại từ gì?

- Nhưng chưa một tiếng thở than

- Hai tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát

A. Từ đồng âm




B. Từ đa nghĩa
C. Từ trái nghĩa



D. Từ ghép hợp nghĩa

Câu 9 (1,0 điểm). Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của người cha dành cho con trong đoạn thơ trên?
Câu 10 (1,0 điểm). Qua đoạn thơ trên em rút ra bài học gì cho bản thân?

II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)

Hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ mà em yêu thích.

----HẾT----

(Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
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HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)

Đáp án trắc nghiệm từ câu 01 đến câu 08, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu/ Mã đề
	001
	002
	003
	004

	1
	A
	
	
	

	2
	B
	
	
	

	3
	C
	
	
	

	4
	A
	
	
	

	5
	D
	
	
	

	6
	B
	
	
	

	7
	D
	
	
	

	8
	A
	
	
	


Câu 9: (1,0 điểm)

- Học sinh có thể nêu lên cách cảm nhận của bản thân về tình cảm của người cha dành cho con qua bài thơ: “Ngày của cha”.
- Lưu ý: Học sinh cần nêu cách hiểu phù hợp, thuyết phục.

* Gợi ý: 

- Thương con, luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất.

- Cha nhận về những khổ nhọc, cam go, những gian nan vất vả chỉ mong con vui khỏe mỗi ngày,…
Câu 10: (1,0 điểm) Học sinh nêu được một bài học phù hợp cho bản thân.

* Gợi ý:

- Yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ.

- Dành thời gian phụ giúp cha mẹ công việc nhà, chia sẽ bớt gánh nặng cho cha mẹ.

- Sống ngay thẳng trở thành người có ích cho xã hội để không phụ công ơn của cha mẹ.

- Cố gắng chăm chỉ học tập để trở thành niềm tự hào cho cha mẹ,…
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)
1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của một đoạn văn.

- Trình bày cảm xúc về một bài thơ. 

- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

- Các câu trong đoạn văn cần được liên kết với nhau chặt chẽ để tạo sự mạch lạc cho đoạn văn.
- Viết văn trôi chảy, câu đúng ngữ pháp, không sai chính tả.

2. Yêu cầu về kiến thức:

- Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề)

- Thân đoạn: trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ; làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ. 

- Kết đoạn: khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.
* Thang điểm:

 - Điểm 4,0: Thực hiện tốt các yêu cầu trên.

 - Điểm 3,0 < 4,0: Đúng yêu cầu của đề, diễn đạt trôi chảy, đủ ý.

 - Điểm 2,0 < 3,0: Đúng yêu cầu của đề, diễn đạt chưa trôi chảy, sai chính tả. 

 - Điểm 0,25 < 2,0: Nội dung còn sơ sài, bố cục chưa chặt chẽ, diễn đạt còn lủng củng, không rõ ý.

 - Điểm 0: Lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.

* Lưu ý: Hướng dẫn chấm chỉ là những gợi ý mang tính định hướng chung, trong quá trình chấm, giám khảo dựa vào bài viết thực tế của học sinh để cho điểm thích hợp, đánh giá được năng lực của các em; khuyến khích những bài làm sáng tạo.

---HẾT---
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
HDC ĐỀ CHÍNH THỨC
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